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(Kèm theo Thông báo số 04/TB-HĐTTCC ngày 08/12/2021 của Hội đồng thi tuyển  

công chức Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
 

TT Vị trí thi tuyển 

I Văn thư (ngạch văn thư viên) 

1 Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011: Chương II, III và IV. 

2 
Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư 

(bao gồm cả phụ lục I) 

3 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu 

4 
Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước 

5 
Thông tư 04/2013/TT-BNV hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của cơ 

quan, tổ chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 

6 
Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

Đề án Văn hóa công vụ 

II Quản trị công sở (ngạch chuyên viên) 

1 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 

2 
Nghị định số 151/2017/NĐ- CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

3 Luật Đấu thầu năm 2013 

4 
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đấu thầu 

5 
Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

6 
Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

Đề án Văn hóa công vụ 

7 
Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động đơn vị sự nghiệp 

8 
Quy chế Quản lý công sở ban hành kèm theo Quyết định số 5187/QĐ-BNN-VP ngày 

31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

III Pháp chế (ngạch chuyên viên) 

1 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 

63/2020/QH14 ngày 18/6/2020 

2 

Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật  và Nghị định 154/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 34/2016/NĐ-CP 

hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

3 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 

4 
Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều 

của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính 

5 Thông tư 01/2015/TT-BTP hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền 
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hạn của các tổ chức pháp chế do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành 

6 
Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

Đề án Văn hóa công vụ 

7 
Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý 

vi phạm hành chính năm 2020 

8 
Nghị định 55/2011NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế 

9 
Luật Phòng, chống thiên tai; Luật Đê điều; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật 

Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều. 

IV Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo (ngạch chuyên viên) 

1 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 

2 
Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành của Luật Khiếu nại 

3 Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018 

4 
Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Tố cáo 

5 
Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

Đề án Văn hóa công vụ 

6 
Luật Thanh tra năm 2010 và các Nghị định số 07/2012/NĐ-CP, số 86/2011/NĐ-CP, số 

47/2015/NĐ-CP 

7 
Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 và các Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, số 

130/2020/NĐ-CP 

8 Luật Tiếp công dân năm 2013 và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP 

V Kế toán (ngạch kế toán viên) 

1 Luật số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 

2 

Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, ngày 21/6/2021 Quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn 

vị sự nghiệp công lập. 

- Chương I: Những quy định chung; 

- Chương II: Quy định cụ thể về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công 

3 

Nghị định 63/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, 

sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước 

- Chương 1-Quy định chung 

- Chương 2: Hành vi vi phạm hành chính hình thức xử phạt, mức xử phạt và biện pháp xử 

phạt… 

4 

Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/08/2004 của Bộ trưởng BTC về việc ban hành 

"Quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí 

NSNN" 

- Chương 1: Quy định chung 

- Chương 2: Nội dung tự kiểm tra 

- Chương 3: Quy trình và thủ tục tự kiểm tra 

5 
Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán 

hành chính sự nghiệp 

6 
Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, 

tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định 

VI Hợp tác quốc tế (ngạch chuyên viên) 

1 Nghị định số 56/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-63-2019-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-418634.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-63-2019-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-418634.aspx
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và vốn vay ưu đãi của Chính phủ nước ngoài, ngày 25/5/2020 

2 

Nghị định số 64/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ về ký kết và thực hiện thỏa 

thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cuộc thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã ở khu vực biên giới, cơ 

quan cấp tỉnh của tổ chức 

- Chương II. Nội dung, trình tự, thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh đơn vị trực 

thuộc 

- Chương IV. Quản lý hoạt động ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh đơn vị 

trực thuộc 

3 
Quy chế Quản lý hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 484 /QĐ-BNN-VP 

ngày 12 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

4 
Quyết định 06/2020/QĐ-TTG ngày 21/2/2020 về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc 

tế tại Việt Nam 

5 Luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13 

6 

Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/07/2020 của Chính phủ quy định về quản lý và sử 

dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam 

7 
Nghị định số 50/2020/NĐ-CP ngày 20/4/2020 của Chính Phủ quy định về tiếp nhận, quản lý 

và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai 

VII Kế hoạch - Tài chính (ngạch chuyên viên) - nhiệm vụ Kế hoạch 

1 
Nghị định số 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà 

nước do Chính phủ ban hành ngày 1 tháng 12 năm 2016  

2 

Nghị quyết số: 01/2021/UBTVQH15 quy định các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự 

toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước do Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành ngày 01 

tháng 9 năm 2021 

3 
Thông tư số 61/2021/TT-BTC ngày 26/7/2021 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024 

4 
Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công khai 

ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ 

5 

Thông tư số 90/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-

BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự 

toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ 

6 Chương II và Chương III Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

7 
Luật Đầu tư công só 39/2014/QQH14, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công 

8 
Luật Phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều số 60/2020/QH14 ngày 17/6/2020 

9 
Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 

VIII Quản lý đê điều (ngạch chuyên viên) 

1 Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2019 

2 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật đê điều số 

60/2020/QH14 ngày 17/6/2020 

3 
Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều Luật Đê điều 

4 
Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg ngày 26/5/2021của Thủ tướng Chính phủ quy định về đảm 

bảo thoát lũ, thông thoáng dòng chảy, an toàn 

5 
Thông tư số 54/2013/TT-BNNPTNT ngày 17/12/2013 hướng dẫn phân cấp đê và quy định 

tải trọng cho phép đối với xe cơ giới đi trên đê 
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6 
Thông tư số 04/2021/ TT-BNNPTNT ngày 28/6/2021 hướng dẫn thực hiện việc chấp thuận, 

thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều 

7 
Thông tư số 01/2009/TT-BNN ngày 06/01/2009 hướng dẫn tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều 

trong mùa mưa lũ 

8 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 

ngày 20/11/2018 (Điều 13. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đê điều) 

IX Phòng chống thiên tai (ngạch chuyên viên) 

1 Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ban hành ngày19/06/2013 

2 
Luật Đê điều số 79/2006/QH11 của Quốc hộingày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Phòng, Chống thiên tai và Luật đê điều 

3 
Quyết định số 379QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược 

quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

4 
Thông tư 02/2021/TT-BNNPTNTban hành ngày07/06/2021hướng dẫn xây dựng kế hoạch 

phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương 

5 

Quyết định 20/2021/QĐ-TTgcủa Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 03/06/2021về việc 

Ban hành Danh mục và quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị 

chuyên dùng phòng, chống thiên tai 

6 
Quyết định 18/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 22/04/2021 Quy định 

về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai 

7 

Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; 

X Thông tin và Truyền thông (ngạch chuyên viên) 

1 Luật Phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13 

2 
Luật số 60/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật 

Đê điều 

3 

Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 06/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 

“Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 

2030” 

4 
Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược 

Quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

5 
Tài liệu Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (dành cho cấp xã) – Ban hành kèm theo 

Quyết định số 315/QĐ-TCTL-GNTT ngày 29/4/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi 

6 
Tài liệu Hướng dẫn Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng – Ban hành kèm theo Quyết 

định số 389/QĐ-TCTL-GNTT ngày 04/6/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi 
 


